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                                             CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ
(Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật dân sự theo định hướng nghiên cứu)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH QUAN HỆ TÀI SẢN VÀ QUAN HỆ NHÂN THÂN
Loại học phần: Bắt buộc
Mã số học phần:  LDS- 01                          Số tín chỉ của học phần: 05
Các học phần tiên quyết (nếu có): 
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	PGS.TS. Phùng Trung Tập
	Đại học Luật HN
	
	

	2
	PGS.TS.Bùi Đăng Hiếu
	Đại học Luật HN
	
	

	3
	PGS.TS. Trần Thị Huệ
	Đại học Luật HN
	
	

	4
	PGS.TS. Phạm Văn Tuyết
	Đại học Luật HN
	
	

	5
	PGS.TS. Vũ Thị Hồng Yến
	Đại học Luật HN
	
	

	6
	TS. Nguyễn Minh Tuấn
	Đại học Luật HN
	
	

	7.
	TS. Lê Đính Nghị
	Đại học Luật HN
	
	

	8
	TS. Vương Thanh Thúy
	Đại học Luật HN
	
	

	9
	TS. Nguyễn Minh Oanh
	Đại học Luật HN
	
	

	
	
	
	
	


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
	Về kiến thức:	
	Quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân do luật dân sự điều chỉnh có mối quan hệ với các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân do  các ngành luật khác điều chỉnh. Vì vậy, học phần sẽ cung cấp cho học viên cơ sở lý luận để xác định đúng đối tượng điều chỉnh của pháp luật dân sự. Trên cơ sở đó phân biệt các quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân do luật dân sự điều chỉnh với các quan hệ tài sản quan hệ nhân thân do ngành luật khác điều chỉnh
	Trong các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân, thì những vấn đề lý luận về nội dung của quan hệ đó có vai trò quan trọng trong việc xác đinh các quyền của chủ thể. Đặc biệt các quyền nhân thân của cá nhân do pháp luật dân sự điều chỉnh chưa quy định cân đối với các quyền tài sản trong BLDS 2015, vì vậy nghiên cứu về các quyền nhân thân của cá nhân sẽ giúp cho học viên nhận biết nội dung các quyền nhân thân của cá nhân và các hành vi xâm phạm quyền nhân thân và xác định phương thức bảo vệ quyền nhân thân
	Về kỹ năng: 
	- Khi xảy ra tranh chấp tài sản hoặc quyền nhân thân cần xác định đúng quan hệ dân sự và các quan hệ pháp luật liên quan và lựạ chọn luật phù hợp điều chỉnh.
	-  Hiên nay pháp luật nước ta có quy định một số tài sản mới (quyền bề mặt quyền hưởng dụng..), mặt khác cũng chưa công nhân một số loại tài sản vô hình ( tiền ảo), cho nên khi tham gia vào các giao dịch cần xác định được các loại tài sản được phép giao dịch và tài sản không được phép giao dịch
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Vấn đề/chuyên đề 1: Đặc điểm của cấu trúc quan hệ pháp luật dân sự

2.1. Họ và tên giảng viên:   
 1.   PGS. TS.Phạm Văn TuyếtEmail:phamvantuyet29105@gmail.com
                                                         Điện thoại:   09022336622     
  2.  PGS.TS. Phùng Trung Tập:    Email:      phungtrungtap2013@yhoo.com					      Điện thoại:   0912345620
  2.2. Nội dung giảng dạy: 
2.2.1. Cấu trúc của quan hệ pháp luật dân sự               
           - Chủ thể
- Khách thể
- Nội dung
2.2.2.Đặc điểm cấu trúc của quan hệ pháp luật dân sự
· Về chủ thể
· Về khách thể
-  Về nội dung
2.2.3.Phân biệt quan hệ PHDS với các quan hệ pháp luật liên quan
- Quan hệ thương mại
- Quan hệ kinh doanh
- Quan hệ lao động
- Quan hệ đất đai
	2.2.4.Căn cứ phát sinh, chấm dứt quan hệ pháp luật dân sự và hậu quả pháp lý
- Căn cứ phát sinh
- Căn cứ chấm dứt
2.3. Tài liệu tham khảo: 
Tài liệu bắt buộc
1. Trường đại học luật Hà Nội- Giáo trình Luật dân sự Việt Nam tập I,II .
2. Bộ luật dân sự 2015
3. Dân luật Bắc kỳ 1931
4. Hoàng Việt Trung Kỳ Hộ Luật 1936
5. Dân Luật Việt Nam Cộng hòa 1972
6. Bộ luật dân sự Cộng hòa pháp
Tài liệu tự chọn
1. Trường Đại Học Luật Hà Nội-Giáo trình Luât La Mã
2. TS. Ngyễn Ngọc Đào-Tim hiểu Luật la mã. NXB Tổng hợp Đồng nai 2000.
3. Nguyễn Minh Tuấn ( chủ biên). Bình Luận khoa học Bộ luật dân sự 2015. NXB Tư pháp 2016.
4. Trần Thụ Huệ, Nguyễn Văn Cừ ( đồng chủ biên). Bình Luận khoa học Bộ luật dân sự 2015. NXB CAND 2017.
5. Vũ Văn Mẫu-Cổ Luật Việt nam- Tư pháp và lược sử. Sài Gòn 1975
6. Vũ Văn Mẫu- Cổ luật Việt Nam lược Khảo. NXB Sài Gòn 1970

…………………………………
Vấn đề/chuyên đề 2 :Lý luận chuyển sâu về chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự

2.1. Họ và tên giảng viên:   
 1.   TS. Nguyễn Minh Oanh       Email:      oanhls1939@gmail.com
                                                     Điện thoại: 09042216776       
  2.  PGS.TS. Bùi Đăng Hiếu.    Email: buidanghieu@yahoo.com
                                                     Điện thoại:  0913549034      
2.2. Nội dung giảng dạy: 
2.2.1.Khái quát về chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự
- Khái niệm
- Điều kiên
- Năng lực chủ thể
2.2.2.Các loại chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự
- Cá nhân
- Pháp nhân
- Nhà nước
2.2.3.Thực hiện quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong các quan hệ pháp luật dân sự
- Trực tiếp 
- Gián tiếp
- Thông qua người đại diện
2.2.4.Chấm dứt tư cách chủ thể và hậu quả pháp lý
- Thời điểm chấm dứt tư cách chủ thể
- Chuyển giao quyền vàn nghĩa vụ khi chấm dứt tư cách chủ thể
2.3. Tài liệu tham khảo: 
Tài liệu bắt buộc
          1.Trường đại học luật Hà Nội- Giáo trình Luật dân sự Việt Nam tập I,II .
          2.Bộ luật dân sự 2015
          3.Dân luật Bắc kỳ 1931
         4.Hoàng Việt Trung Kỳ Hộ Luật 1936
         5.Dân Luật Việt Nam Cộng hòa 1972
         6.Bộ luật dân sự Cộng hòa pháp
   Tài liệu tự chọn
1. Trường Đại Học Luật Hà Nội-Giáo trình Luât La Mã
2. TS. Ngyễn Ngọc Đào-Tim hiểu Luật la mã. NXB Tổng hợp Đồng nai 2000.
3. Nguyễn Minh Tuấn ( chủ biên). Bình Luận khoa học Bộ luật dân sự 2015. NXB Tư pháp 2016.
4. Trần Thụ Huệ, Nguyễn Văn Cừ ( đồng chủ biên). Bình Luận khoa học Bộ luật dân sự 2015. NXB CAND 2017.
5. Vũ Văn Mẫu-Cổ Luật Việt nam- Tư pháp và lược sử. Sài Gòn 1975
6. Vũ Văn Mẫu- Cổ luật Việt Nam lược Khảo. NXB Sài Gòn 1970

----------------------------------
Vấn đề/chuyên đề 3:Tài sản theo quy định của pháp luật một số quốc gia
2.1. Họ và tên giảng viên:   
 1.      PGS.TS. Trần Thị Huệ        Email: tranthihue2004@yahoo.com
					      Điện thoại: 0913308546       
  2.    TS. Vương Thanh Thúy       Email:  vtthuy@gmail.com
					     Điện thoại:  0932373366      
2.2. Nội dung giảng dạy:
	2.2.1.Khái niệm tài sản theo pháp luật của một số quốc gia
- Khái niệm
- Đặc điểm
2.2.2.Phân loại tài sản theo pháp luật của một số quốc gia
- Bất động sản
- Động sản
- Tài sản hữu hình
- Tài sản vô hình
- Ý nghĩa
2.2.3. Chế độ pháp lý của các loại tài sản
- Cấm lưu thông
- Hạn chế lưu thông
- Tự do lưu thông
2.3. Tài liệu tham khảo: 
Tài liệu bắt buộc
1.Trường đại học luật Hà Nội- Giáo trình Luật dân sự Việt Nam tập I,II .
2. Bộ luật dân sự 2015
3.Dân luật Bắc kỳ 1931
4.Hoàng Việt Trung Kỳ Hộ Luật 1936
5.Dân Luật Việt Nam Cộng hòa 1972
6.Bộ luật dân sự Cộng hòa pháp
Tài liệu tự chọn
1.  Trường Đại Học Luật Hà Nội-Giáo trình Luât La Mã
2. TS. Ngyễn Ngọc Đào-Tim hiểu Luật la mã. NXB Tổng hợp Đồng nai 2000.
3. Nguyễn Minh Tuấn ( chủ biên). Bình Luận khoa học Bộ luật dân sự 2015. NXB Tư pháp 2016.
4. Trần Thụ Huệ, Nguyễn Văn Cừ ( đồng chủ biên). Bình Luận khoa học Bộ luật dân sự 2015. NXB CAND 2017.
5. Vũ Văn Mẫu-Cổ Luật Việt nam- Tư pháp và lược sử. Sài Gòn 1975
6. Vũ Văn Mẫu- Cổ luật Việt Nam lược Khảo. NXB Sài Gòn 1970
………………………
Vấn đề/chuyên đề 4:Bản chất của quan hệ nhân thân và cơ chế bảo vệ quyền nhân thân
2.1. Họ và tên giảng viên:   
 1.     TS. Vương Thanh Thúy                   Email:  vtthuy@gmail.com
						       Điện thoại:  0932373366   
  2.      PGS.TS.Vũ Thị Hồng Yến             Email:  vuthihongyenhlu@gmail.com
						       Điện thoại:   0973586499     
2.2. Nội dung giảng dạy: 
2.2.1.Các khái niệm cơ bản
	- Giá trị nhân thân
	- Quyền nhân thân
	- Quan hệ nhân thân
2.2.2. Đặc điểm của quan hệ nhân thân
	- Là quan hệ tuyệt đối
	- Gắn với các chủ thể (cá nhân, pháp nhân)
	- Không chuyển giao trừ một số trường hợp
2.2.3.  Nội dung của các quyền nhân thân
	- Quyền (các hành vi được phép) của cá nhân đối với các giá trị tinh thần
	- Quyền được bảo vệ khi có hành vi xâm phạm
2.2.4.  Cơ chế bảo vệ quyền nhân thân
	- Các phương thức dân sự 
	- Các phương thức hành chính, hình sự và phương thức khác
2.3. Tài liệu tham khảo: 
Tài liệu bắt buộc
1. Trường đại học luật Hà Nội- Giáo trình Luật dân sự Việt Nam tập I,II .
2. Bộ luật dân sự 2015
3. Dân luật Bắc kỳ 1931
4. Hoàng Việt Trung Kỳ Hộ Luật 1936
5. Dân Luật Việt Nam Cộng hòa 1972
6. Bộ luật dân sự Cộng hòa pháp
Tài liệu tự chọn
1. Trường Đại Học Luật Hà Nội-Giáo trình Luât La Mã
2. TS. Ngyễn Ngọc Đào-Tim hiểu Luật la mã. NXB Tổng hợp Đồng nai 2000.
3. Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên). Bình Luận khoa học Bộ luật dân sự 2015. NXB Tư pháp 2016.
4. Trần Thị Huệ, Nguyễn Văn Cừ (đồng chủ biên). Bình Luận khoa học Bộ luật dân sự 2015. NXB CAND 2017.
5. Vũ Văn Mẫu-Cổ Luật Việt nam- Tư pháp và lược sử. Sài Gòn 1975
6. Vũ Văn Mẫu- Cổ luật Việt Nam lược Khảo. NXB Sài Gòn 1970

---------------
Vấn đề/chuyên đề 5:Các quyền nhân thân liên quan đến cơ thể con người
2.1. Họ và tên giảng viên:   
 1.PGS.TS.Phùng TrungTập  Email:  phungtrungtap2013@yhoo.com
					Điện thoại: 0912345620       
  2.TS.Vương Thanh Thúy	Email:  vtthuy@gmail.com
					Điện thoại:  0932373366      
2.2. Nội dung giảng dạy
	2.2.1. Khái niệm và đặc điểm của quyền nhân thân liên quan đến cơ thể con người.
 - Khái niệm
- Đặc điểm
2.2.2. Các quyền quyền nhân thân liên quan đến cơ thể con người
- Quyền sống, quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe. thân thể
- Quyền hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiện lấy xác.
- Quyền xác định lại giới tính.
2.2.3. Mối quan hệ giữa quyền nhân thân liên quan đến cơ thể con người và các quyền nhân thân khác
-  Các quyền liên quan đến giá trị tinh thần;
- Các quyền liên quan đến cá thể hóa cá nhân.
2.2.4.Các hành vi xâm phạm quyền nhân thân liên quan đến cơ thể con người.
- Hành vi cố ý gây thương tích
- Hành vi giết người
- Hành vi cản trở trong việc hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người và xác định lại giới tính.
2.3. Tài liệu tham khảo:
Tài liệu bắt buộc
1.Trường đại học luật Hà Nội- Giáo trình Luật dân sự Việt Nam tập I,II .
2.Bộ luật dân sự 2015
3.Dân luật Bắc kỳ 1931
4.Hoàng Việt Trung Kỳ Hộ Luật 1936
5.Dân Luật Việt Nam Cộng hòa 1972
6.Bộ luật dân sự Cộng hòa pháp
Tài liệu tự chọn
	1.Trường Đại Học Luật Hà Nội-Giáo trình Luât La Mã
	2. TS. Ngyễn Ngọc Đào-Tim hiểu Luật la mã. NXB Tổng hợp Đồng nai 2000.
	3. Nguyễn Minh Tuấn ( chủ biên). Bình Luận khoa học Bộ luật dân sự 2015. NXB Tư pháp 2016.
	4.Trần Thị Huệ, Nguyễn Văn Cừ ( đồng chủ biên). Bình Luận khoa học Bộ luật dân sự 2015. NXB CAND 2017.
	5.Vũ Văn Mẫu-Cổ Luật Việt nam- Tư pháp và lược sử. Sài Gòn 1975
	6.Vũ Văn Mẫu- Cổ luật Việt Nam lược Khảo. NXB Sài Gòn 1970
     …………………………..
Vấn đề/chuyên đề 6 :  Quyền nhân thân liên quan đến cá thể hóa cá nhân 

2.1. Họ và tên giảng viên:   
 1.  TS. Nguyễn Minh Tuấn               Email:  tuanhanh93@gmail.com
						Điện thoại:  01675996964      
  2.  PGS.TS. Vũ Thị Hồng Yến         Email: vuthihongyenhlu@gmail.com
						Điện thoại: 0973586499       
2.2. Nội dung giảng dạy:
2.2.1.Khái niệm, đặc điểm của quyền nhân thân liên quan đến cá biệt hoá cá nhân
-.Khái niệm
- Đặc điểm
2.2.2. Các quyền nhân thân liên quạn cá thể hóa cá nhân
- Quyền khai sinh
	+ Khái niệm, ý nghĩa quyền khai sinh.
	+ Nguyên tắc khai sinh
	+ Thủ tục khai sinh.
	+ Ý nghĩa pháp lý của giấy khai sinh
- Quyền đối với họ tên ( tên và chữ đệm).
	+ Khái niệm họ và tên
	+ Tên đệm 
	+ Tên  chính 
	+ Tên khai sinh
	+ Hạn chế đặt tên
 - Quyền đối với hình ảnh.
	+ Khái niệm hình ảnh, quyền đối với hình ảnh
	+ Nội dung quyền đối với hình ảnh
 - Quyền xác định dân tộc
	+ Khái niệm dân tộc
	+Nguyên tắc xác định dân tộc
	+Ý nghĩa của xác định dân tộc
- Quyền đối với quốc tịch.
	+ Khái niệm
	+Nguyên tắc xác định quốc tịch.
2.2.3. Bảo vệ quyền nhân thân liên quan đến cá thể hóa cá nhân
	+ Xác định các hành vi xâm phạm đối với mỗi quyền nhân thân
	+ Các hành vi không bị coi là vi phạm
 	+ Các phương thức bảo vệ
2.3. Tài liệu tham khảo: 
1. Khảo. NXB Sài Gòn 1970
Tài liệu bắt buộc
1.Trường đại học luật Hà Nội- Giáo trình Luật dân sự Việt Nam tập I,II .
2.Bộ luật dân sự 2015
3.Dân luật Bắc kỳ 1931
4.Hoàng Việt Trung Kỳ Hộ Luật 1936
5.Dân Luật Việt Nam Cộng hòa 1972
6.Bộ luật dân sự Cộng hòa pháp
Tài liệu tự chọn
2. Trường Đại Học Luật Hà Nội-Giáo trình Luât La Mã
3. TS. Ngyễn Ngọc Đào-Tim hiểu Luật la mã. NXB Tổng hợp Đồng nai 2000.
4. Nguyễn Minh Tuấn ( chủ biên). Bình Luận khoa học Bộ luật dân sự 2015. NXB Tư pháp 2016.
5. Trần Thị Huệ, Nguyễn Văn Cừ ( đồng chủ biên). Bình Luận khoa học Bộ luật dân sự 2015. NXB CAND 2017.
6. Vũ Văn Mẫu-Cổ Luật Việt nam- Tư pháp và lược sử. Sài Gòn 1975
Vũ Văn Mẫu- Cổ luật Việt Nam lược 
	       ………………………………
Vấn đề/chuyên đề 7: Các quyền nhân thân liên quan đến giá trị tinh thần
2.1. Họ và tên giảng viên:   
 1. PGS.TS. Vũ Thị Hồng Yến          Email:   vuthihongyenhlu@gmail.com
						Điện thoại:    0973586499    
  2.TS. Lê Đình Nghị 		 Email:nghi7272@yahoo.com
						Điện thoại:  0908163888                
2.2. Nội dung giảng dạy: 
	2.2.1. Khái niệm, đặc điểm của các quyền nhân thân liên quan đến giá trị tinh thần
- Khái niệm
- Đặc điểm
2.2.2. Mối quan hệ giữa các quyền nhân thân liên quan đến giá trị tinh thần và các quyền nhân thân khác.
- Quyền nhân thân liên quan đến cơ thể con người
- Quyền nhân thân liên quan đến cá thể hóa cá nhân
2.2.3. Nội dung các quyền nhân thân liên quan đến giá trị tinh thần
-  Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín
- Quyền đối với hình ảnh
- Quyền về đời sồng riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình
2.2.4. Xác định các hành vi xâm phạm quyền nhân thân liên quan đến giá trị tinh thần
- Hành vi trực tiếp
- Hành vi gián tiếp
- Hậu quả của các hành vi vi phạm
2.3. Tài liệu tham khảo: 
Tài liệu bắt buộc
1. Trường đại học luật Hà Nội- Giáo trình Luật dân sự Việt Nam tập I,II .
2. Bộ luật dân sự 2015
3. Dân luật Bắc kỳ 1931
4. Hoàng Việt Trung Kỳ Hộ Luật 1936
5. Dân Luật Việt Nam Cộng hòa 1972
6. Bộ luật dân sự Cộng hòa pháp
Tài liệu tự chọn
1. Trường Đại Học Luật Hà Nội-Giáo trình Luât La Mã
2. TS. Ngyễn Ngọc Đào-Tim hiểu Luật la mã. NXB Tổng hợp Đồng nai 2000.
3. Nguyễn Minh Tuấn ( chủ biên). Bình Luận khoa học Bộ luật dân sự 2015. NXB Tư pháp 2016.
4. Trần Thị Huệ, Nguyễn Văn Cừ ( đồng chủ biên). Bình Luận khoa học Bộ luật dân sự 2015. NXB CAND 2017.
5. Vũ Văn Mẫu-Cổ Luật Việt nam- Tư pháp và lược sử. Sài Gòn 1975
6. Vũ Văn Mẫu- Cổ luật Việt Nam lược Khảo. NXB Sài Gòn 1970
……………………….
Vấn đề/chuyên đề 8: Quan hệ tài sản trong tư pháp La Mã
2.1. Họ và tên giảng viên:   
 1. PGS.TS. Bùi Đăng Hiếu      Email:  buidanghieu@yahoo.com
					 Điện thoại: 0913549034       
  2.  PGS.TS. Trần Thị Huệ      Email:  tranthihue2004@yahoo.com
					 Điện thoại:  0913308546      
2.2. Nội dung giảng dạy: 
2.2.1.Khái niệm và đặc điểm của tài sản trong tư pháp La Mã
- Khái niệm
- Đặc điểm
2.2.2. Phân loại tài sản trong tư pháp La Mã
- Bất động sản
- Động sản
- Tài sản hữu hình
- Tài sản vô hình
	2.2.3 Quan hệ tài sản trong tư pháp La Mã
	- Vật quyền
	- Thừa kế : chủ yếu theo di chúc – áp dụng một hình thức thừa kế.
	-Trái quyền:.
	- Ngoài trái quyền
	2.2.4.Các quan hệ tài sản cụ thể trong tư pháp La Mã
	- Quan hệ sở hữu
	- Quan hệ dụng ích cá nhan
	- Quan hệ địa dịch
	- Quan hệ hợp đồng
	- Quan hệ bồi thường thiệt hại do vi phạm tư pháp
	- Thừa kế
2.3. Tài liệu tham khảo: 
Tài liệu bắt buộc
1.Trường đại học luật Hà Nội- Giáo trình Luật dân sự Việt Nam tập I,II .
2. Bộ luật dân sự 2015
3.Dân luật Bắc kỳ 1931
4. Hoàng Việt Trung Kỳ Hộ Luật 1936
5. Dân Luật Việt Nam Cộng hòa 1972
6. Bộ luật dân sự Cộng hòa pháp
Tài liệu tự chọn
1. Trường Đại Học Luật Hà Nội-Giáo trình Luât La Mã
2. TS. Ngyễn Ngọc Đào-Tim hiểu Luật la mã. NXB Tổng hợp Đồng nai 2000.
3. Nguyễn Minh Tuấn ( chủ biên). Bình Luận khoa học Bộ luật dân sự 2015. NXB Tư pháp 2016.
4. Trần Thị Huệ, Nguyễn Văn Cừ ( đồng chủ biên). Bình Luận khoa học Bộ luật dân sự 2015. NXB CAND 2017.
5. Vũ Văn Mẫu-Cổ Luật Việt nam- Tư pháp và lược sử. Sài Gòn 1975
6. Vũ Văn Mẫu- Cổ luật Việt Nam lược Khảo. NXB Sài Gòn 1970
3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần
	S ố TT
	Tên chuyên đề
	Hình thức tổ chức giảng dạy

	
	
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận, bài tập

	1
	Đặc điểm cấu trúc của quan hệ pháp luật dân sự 

	4
	10
	4
	8

	2
	Lý luận chuyên sâu về chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự

	4
	10
	4
	8

	3
	Tài sản theo quy định của pháp luật một số quốc gia

	4
	10
	4
	8

	4
	Bản chất của quan hệ nhân thân và cơ chế bảo vệ quyền nhân thân

	4
	10
	4
	8

	5
	Các quyền nhân thân liên quan đến cơ thể con người

	4
	10
	4
	8

	6
	Các quyển nhân thân liên quan đến cá thể hóa cá nhân

	4
	10
	4
	8

	7
	Các quyền nhân thân liên quan đến giá trị tinh thần

	4
	10
	4
	8

	8
	 Quan hệ tài sản trong Tư pháp La Mã

	4
	10
	4
	8



4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1. Kiểm tra thường xuyên: 
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Ghi rõ số bài tập nhóm cần thuyết trình trong học phần (hoặc ghi rõ 01 bài kiểm tra viết trên lớp).
b) Thang điểm đánh giá: Ghi rõ thang điểm đánh giá là điểm chữ/điểm số. 
c) Trọng số điểm: 
4.2. Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Thi viết/Viết tiểu luận và thuyết trình tiểu luận:
b) Thang điểm đánh giá: Ghi rõ thang điểm đánh giá là điểm chữ/điểm số. 
c) Trọng số điểm: 
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Vấn đề/chuyên đề 1:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	     1.1.Cấu trúc của quan hệ pháp luật dân sự               
1.2.Đặc điểm cấu trúc của quan hệ pháp luật dân sự
  1.3. Phân biệt quan hệ PHDS với các quan hệ pháp luật liên quan
	Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	1.1.Đặc điểm cấu trúc của quan hệ pháp luật dân sự
1.2. Phân biệt quan hệ PHDS với các quan hệ pháp luật liên quan..
	-  Thảo luận;

	4

	Buổi 3
	
	Trình bày bài Tập nhóm
	4


2. Vấn đề/chuyên đề 2:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1.Các loại chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự
1.2..Thực hiện quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong các quan hệ pháp luật dân sự
1.3.Chấm dứt tư cách chủ thể và hậu quả pháp lý
	Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	1.1.Các loại chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự
1.2..Thực hiện quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong các quan hệ pháp luật dân sự
1.3.Chấm dứt tư cách chủ thể và hậu quả pháp lý
	-  Thảo luận;

	4

	Buổi 3
	
	Trình bày bài tập nhóm
	4


3. Vấn đề/chuyên đề 3
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1.Khái niệm tài sản theo pháp luật của một số quốc gia
1.2.Phân loại tài sản theo pháp luật của một số quốc gia
1.3.Chế độ pháp lý của các loại tài sản
	Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	1.1.Phân loại tài sản theo pháp luật của một số quốc gia
1.2.Chế độ pháp lý của các loại tài sản
	-  Thảo luận;
	4

	Buổi 3
	
	Trình bày bài Tập nhóm
	4


4. Vấn đề/chuyên đề 4:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1.Đặc điểm của quan hệ nhân thân
1.2.Nội dung của các quyền
nhân thân
1.3.Cơ chế bảo vệ quyền nhân
thân 
	Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	1.1.Nội dung của các quyền nhân
thân
1.2.Cơ chế bảo vệ quyền nhân thân 
	-  Thảo luận;

	4

	Buổi 3
	
	Trình bày bài tập nhóm
	4



5. Vấn đề/chuyên đề 5:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1.Các quyền quyền nhân thân liên quan đến cơ thể con người
1.2..Các hành vi xâm phạm quyền nhân thân liên quan đến cơ thể con người.
	Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	1.2..Các hành vi xâm phạm quyền nhân thân liên quan đến cơ thể con người.
1.2. Phương thức bảo vệ.
	-  Thảo luận;

	4

	Buổi 3
	
	Trình bày bài tập nhóm
	4



6. Vấn đề/chuyên đề 6:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1. Quyền khai sinh
1.2. Quyền đối với họ tên
1.3. Quyền đối với hình ảnh.
	Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	Xác đinh các phương thức bảo vệ quyền nhân thân liên quan đến cá thể hóa cá nhân
	-  Thảo luận;

	4

	Buổi 3
	
	Trình bày bài Tập nhóm
	4



7. Vấn đề/chuyên đề 7:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1.Mối quan hệ giữa các quyền nhân thân liên quan đến giá trị tinh thần và các quyền nhân thân khác.
1.2.Nội dung các quyền nhân thân liên quan đến giá trị tinh thần
1.3. Xác định các hành vi xâm phạm quyền nhân thân liên quan đến giá trị tinh thần

	Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	1.1.Nội dung các quyền nhân thân liên quan đến giá trị tinh thần
1.2. Xác định các hành vi xâm phạm quyền nhân thân liên quan đến giá trị tinh thần
	-  Thảo luận;
- 
	4

	Buổi 3
	
	Trình bày bài Tập nhóm
	4



8. Vấn đề/chuyên đề 8:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1.Khái niệm và đặc điểm của tài sản trong tư pháp La Mã
 1.2.Phân loại tài sản trong tư pháp La Mã
1.3.Quan hệ tài sản trong tư pháp La Mã
	Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	
1.1. Phân loại tài sản trong tư pháp La Mã
1.2.Các quan hệ tài sản trong tư pháp La Mã
	-  Thảo luận;
	4

	Buổi 3
	
	Trình bày bài Tập nhóm
	4





	
TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)



PGS.TS. Nguyễn Văn Cừ
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